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TUẦN 9 
 (Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10/2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ, 
ngày 

Tiết Môn Tên bài dạy 

 
Hai 

14/10 

 
3 
4 
5 

 
Tiếng Việt 
Tiếng Việt  

 
 Ôn luyện đọc: uôi- ươi 
 Rèn chữ viết: uôi- ươi 

   
 

Ba 
15/10 

 
3 
4 
5 

 
Tiếng Việt  
Tiếng Việt 

Toán   

 
Ôn luyện đọc: ay â- ây 
Rèn chữ viết: ay  â -ây 
Ôn luyện : Luyện tập 
 

 
Tư 

16/10 

 
3 
4 
5 

 
Tiếng Việt  
Tiếng Việt 

Toán   

 
Ôn luyện đọc: Ôn tập 
Ôn luyện viết : Ôn tập 
Ôn luyện: Luyện tập chung 
 

 
Năm 
17/10 

 
3 
4 
5 

 
Tiếng Việt 
Tiếng Việt 

Toán 

 
Ôn luyện đọc: eo- ao 
Ôn luyện viết: eo- ao 
Ôn luyện: Kiểm tra 
 

 
Sáu 

18/10 
 
 

 
3 
4 
5 

 
Tập viết 
Tập viết 

Toán 

 
Ôn luyện đọc, viết: xưa kia, mùa dưa, 
 ngà voi…; đồ chơi, tươi cười, ngày hội….
Ôn luyện: Phép trừ  trong p/vi 3. 
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Thứ hai, ngày 14tháng 10 năm 2013 
Ôn luyện đọc –  Rèn viết 

Bài: uôi - ươi 
I. Mục tiêu: 
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần uôi -ươi, tiếng, từ, câu vừa học. 
- Tìm được một số từ có vần  uôi -ươi. 
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV 1( Tập 1)/ 36. 
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ôn bài: 
* Luyện đọc: 
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK. 
- Nhận ra các tiếngcó chứa vần uôi - ươi 
đã học trong câu. 
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn. 
 
* Luyện viết: 
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các 
vần, tiếng, từ đã học. 
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở. 
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu. 
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT 
TV1 (tập 1)/ 36. 
* Nối  từ với tranh cho thích hợp. 
- Yêu cầu HS đọc các từ: ruồi, vá lưới, 
cá đuối, cưỡi ngựa. 
- Cho HS tự nối từ thích hợp vào tranh. 
* Nối :  
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2. 
 
 
 
 
 
 
 
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích 
hợp. 
* Viết: buổi tối, túi lưới. 

 
 
- HS đọc lại bài trong SGK. 
- HS phát hiện các âm đã học có 
trong bài. 
- HS thi đua đọc theo nhóm ( dãy 
bàn). 
 
- HS viết vào bảng con. 
 
- HS luyện viết bài vào vở trắng. 
 
 
 
 
- 4 HS đọc các từ. 
 
- HS làm bài.  
 
- HS đọc các tiếng ở 2 cột. 
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm 
VBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà bà nuôi  

Mẹ muối 

dưa. 
 

xuôi.  
 

Bè nứa trôi thỏ. 
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- GV cho HS đọc từ ngữ. 
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, 
độ cao, khoảng cách của con chữ. 
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng 
cuối).  
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách 
cầm bút cho HS.  
- GV nêu nhận xét chung. 
- Thu vở HS chấm -NX 
Củng cố - Dặn dò: 
- Yêu cầu HS đọc lại bài. 
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước 
bài mới. 

- HS đọc từ ngữ. 
- HS phân tích cấu tạo của tiếng. 
 
- HS viết bài vào vở.  
 
 
 
 
 
 
- HS đọc CN – ĐT. 

 

    Thứ ba,  ngày 15 tháng 10 năm 2013 
Ôn luyện đọc –  Rèn viết 

Bài: ay – â - ây 
I.Mục tiêu: 
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ay –â-ây, tiếng, từ, câu vừa học. 
- Tìm được một số từ có vần   ay –â-ây. 
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV 1( Tập 1)/ 37. 
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ôn bài: 
* Luyện đọc: 
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK. 
- Nhận ra các tiếngcó chứa vần ay –â, ây 
đã học trong câu. 
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn. 
 
* Luyện viết: 
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các 
vần, tiếng, từ đã học. 
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở. 
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu. 
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT 
TV1 (tập 1)/ 37. 
* Nối từ với tranh cho thích hợp. 

 
 
- HS đọc lại bài trong SGK. 
- HS phát hiện các âm đã học có 
trong bài. 
- HS thi đua đọc theo nhóm ( dãy 
bàn). 
 
- HS viết vào bảng con. 
 
- HS luyện viết bài vào vở trắng. 
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- Yêu cầu HS đọc các từ: bó củi, múi 
khế, vui chơi, ngửi mùi. 
- Cho HS tự nối từ thích hợp vào tranh. 
* Nối:  
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2. 
 
 
 
 
 
 
 
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích 
hợp. 
* Viết: cối xay, vây cá. 
- GV cho HS đọc từ ngữ. 
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, 
độ cao, khoảng cách của con chữ. 
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng 
cuối).  
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách 
cầm bút cho HS.  
- GV nêu nhận xét chung. 
- Thu vở HS chấm -NX 
Củng cố - Dặn dò: 
- Yêu cầu HS đọc lại bài. 
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước 
bài mới. 

- 4 HS đọc các từ. 
 
- HS làm bài.  
 
- HS đọc các tiếng ở 2 cột. 
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm 
VBT.  
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS đọc từ ngữ. 
- HS phân tích cấu tạo của tiếng. 
 
- HS viết bài vào vở.  
 
 
 
 
 
 
- HS đọc CN – ĐT. 

 
Ôn luyện: Toán 

Bài: LUYỆN TẬP 
I.Mục tiêu: 
- Giúp HS củng cố lại về phép cộng trong phạm vi 3, 4, 5 và số 0 trong phép cộng.  
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 37. 
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ôn bài: 
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì? 

 
- HS trả lời: Luyện tập 
 

Suối chảy 

Chú Tư 

bơi lội. 
 

đi cày. 
 

Bầy cá qua khe đá. 
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 Ôn đọc: 
- GV đọc một số công thức, yêu cầu HS 
đọc kết quả. 

 Ôn viết: 
- GV nêu một số công thức, yêu cầu HS 
làm bảng con 
- Theo dõi, nhận xét.  
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT 
Toán 1/ 37. 
Bài 1: Tính. 
- GV cho HS nêu yêu cầu. 
- GV lần lượt nêu kết quả các phép tính. 
(GV ghi bảng) 
- GV nhận xét, sửa sai. 
Bài 2: Tính. 
- Yêu cầu HS làm từng cặp phép tính. 
 
- Cho HS nhận xét kết quả và vị trí của 
các số trong phép tính cộng. 
- GVNX, sửa sai. 
 
 
 
 
Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm. 
- GV cho HS nêu yêu cầu. 
- GV cho HS nêu cách để so sánh và tự 
làm bài. 
- GVNX, sửa sai. 
Bài 4: Viết kết quả phép cộng. 
- Cho HS thi đua làm bài. 
- GVNX, tuyên dương. 
* GV yêu cầu HS làm thêm một số BT. 
- GV nêu nhận xét chung. 
- Thu vở HS chấm -NX 
Củng cố - Dặn dò: 
- Gọi HS đọc lại bảng cộng trong phạm 
vi 3, 4,5. 
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài 
mới. 

 
- HS đọc lại các phép tính cá nhân. 
 

 
- HS viết vào bảng con. 
 
- HS nhận xét, sửa sai.  
 
 
 
 
- HS lần lượt nêu kết quả. 
- HS nhận xét, sửa sai. 
 
 
- 4 HS làm bảng lớp, cả lớp làm bài 
ở VBT. 
- HSNX và nêu tính chất của phép 
cộng.  
( Khi đổi chỗ các số trong phép 
cộng thì kết quả không thay đổi. 
 0 cộng với số nào thì bằng chính số 
đó. Bất kì số nào cộng với 0 thì bằng 
chính số đó.) 
 
 
-3 HS làm bảng con. 
- HSNX, sửa sai. 
 
 
- 2 HS thi đua làm bài. 
- HSNX, sửa sai. 
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Thứ tư,  ngày 16 tháng 10 năm 2013 
Ôn luyện đọc –  Rèn viết 

Bài: ÔN TẬP 
I.Mục tiêu: 
- Giúp HS củng cố cách đọc, viết chắc chắn các vần có i ,y ở cuối; tiếng, từ, câu 
vừa học. 
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( Tập 1)/ 38. 
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi. 
II.Các hoạt động dạy – học: 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Ôn bài: 
* Luyện đọc: 
- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng 
Việt bài gì? 
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK. 

+ Đánh vần tiếng, từ, câu. 
+ Đọc trơn toàn bài. 

- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ. 
- Gọi HS yếu đọc nhiều lần. 
- GV theo dõi, sửa sai cho HS. 
- Cho HS thi đua đọc trước lớp. 
* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và 
cài bảng. 
* Luyện viết: 
- GV đọc cho HS viết bảng con các âm, 
tiếng, từ đã học. 
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở. 
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu. 
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 
( tập 1)/ 38.  

* Nối: 
-Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2. 

 
 
 
 
 
 

 
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích 

 
 
- HS trả lời. 
 
- HS mở SGK đọc bài. 
- HS luyện đọc CN- ĐT ( tổ, 
nhóm). 
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng 
 
 
- HS thi đua đọc ( CN, tổ, bàn) 
- HS cài bảng. 
 
 
- HS viết bảng con. 
 
- HS viết bài vào vở. 
 
* HS theo dõi và làm bài  vào 
VBT. 
 
- 6 HS đọc các từ. 
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm 
VBT. 
 
 
 
 
 
 

Nhà bé nuôi 

Khói chui qua lá mới. 

mái nhà. 

Cây ổi thay bò lấy sữa. 


